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I. Kế hoạch dạy học 

S
T
T 

Chủ 
đề 

Tên 
bài 

Số 
tiết 

Thời 
điểm 

Thiết 
bị dạy 

học 

Địa 
điểm Yêu cầu cần đạt Loại 

bài 

1 

Chủ 
đề 1: 
Chữ 
cách 
điệu 
trong 
đời 

sống 

Bài 1: 
Nhịp 
điệu 

và sắc 
màu 
của 
chữ 

2 Tuần 
1, 2 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được rét đẹp, cách tạo 
hình và trang trí từ những chữ 
cái. 
- Tạo được bổ cục trang trí 
bằng những chữ cải 
- Phân tích được nhịp điệu và 
sự tương phản của nét, hình, 
màu trong bài vẽ. 
- Nêu được vai trò, giá trị tạo 
hình của chữ ứng dụng 
trong đời sống. 

Hội họa 
 

Bài 2: 
Logo 
dạng 
chữ 

2 Tuần 
3, 4 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính 

Lớp 
học 

- Nêu được cách thức sáng tạo 
logo (lô-gô) dạng chữ, số. 
- Vẽ được logo tên lớp. 
- Phân tích được sự phù hợp 
giữa nội dụng và hình thức, 
tính biểu tượng của logo trong 
sản phẩm. 
- Chia sẻ được cảm nhận về 
sự hấp dẫn của chữ trong thiết 
kế logo. 

Thiết 
kế đồ 
họa 

2 

 
 

Chủ 
đề 2: 
Nghệ 
thuật 
Trung 

đại 

Bài 3: 
Đường 
diềm 
trang 
trí với 

họa 
tiết 

thời lý 
 

2 Tuần 
5, 6 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình 
và cách trang trí đường diễm 
với hoa tiết thời Ly. 
- Tạo được mẫu trang trí 
đường điềm với hoạ tiết thời 
Lý. 
- Phân tích được sự lặp lại, 
nhịp điệu, hài hoà về đường 
nét, hoạ tiết, hình khối của 

Hội 
họa 

 
 
 



Việt 
Nam 

hoạ tiết thời Lý trong sản 
phẩm mĩ thuật thời Lý. 
- Có ý thức giữ gìn, phát huy 
nét đẹp di sản nghệ thuật của 
dân tộc. 

Bài 4: 
Trang 
phục 
áo dài 

với 
hoạ 
tiết 
dân 
tộc 

(KTG
HKI) 

2 Tuần 
7, 8 

Máy 
chiếu, 
máy 
tính, 
Giấy 
A0, 
giấy 
can, 
hình 
ảnh 
hoa 
tiết 
dân 
lộc,… 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được cách lựa chọn 
và vận dụng hoa tiết dân tộc 
vào thiết kế trang phục. 
- Mô phỏng được dáng áo dài 
với hoạ tiết trang trí dân tộc. 
- Phân tích được nguyên lí 
cân bằng, nhịp điệu và điểm 
nhấn 
của hình trang trí trong sản 
phẩm. 
- Có ý thức giữ gin và phát 
huy giá trị của di sản nghệ 
thuật dân tộc. 

Thiết 
kế thời 
trang 

 
 

Bài 5: 
Bìa 
sách 

với di 
sản 
kiến 
trúc 
Việt 
Nam 

2 Tuần 
9, 10 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính. 
Giấy 
thủ 
công, 
bìa 
cứng, 
màu… 

Lớp 
học 

- Nêu được cách kết hợp chữ, 
hình, màu tạo bìa sách 
- Tạo được bìa sách giới thiệu 
công trình kiến trúc Trung đại 
Việt Nam. 
- Phân tích được sự hài hoà về 
màu sắc, tỉ lệ hình và chữ 
trên bìa sách. 
- Có ÿ thức bảo tồn và quảng 
bả giá trị của di sản văn hoá 
dân tộc. 

Thiết 
kế đồ 
họa 

3 

 
 

Chủ 
đề 3: 
Hình 
khối 
trong 
không 
gian 

Bài 6: 
Mẫu 
vật 

dạng 
khối 
trụ, 
khối 
cầu 

2 
Tuần 
11, 
12 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính, 
mẫu 
vật… 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được cách vẽ vật mẫu 
có dạng khối trụ, khối cầu 
trên mặt phẳng. 
- Vẽ và diễn tả được hình 
khối và không gian của vật 
mẫu trên mặt phẳng. 
- Phân tích được đậm nhạt 
diễn tả hướng ánh sáng trong 
bài vẽ. 
- Nhận biết được vẻ đẹp của 
không gian, ảnh sáng tác động 
lên hinh khối trang tự nhiên 

Hội 
họa 

 
 
 



 
Bài 7: 
Ngôi 
nhà 

trong 
tranh 

 

 
Tuần 
13, 
14 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính Lớp 

học 

- Chỉ ra được cách vẽ phối 
cảnh xa gần của ngôi nhà và 
cảnh vật trong tranh 
- Vẽ được bức tranh ngôi nhà 
có hình khối và không gian xa 
gần. 
- Phân tích được màu sắc, 
đậm nhạt của ngôi nhà và 
cảnh vật trong bài vẽ. 
- Chia sẻ được cảm nhận về 
vai trò của môi trường với 
cuộc sống của con người. 

Hội 
họa 

 
 
 
 

Bài 8: 
Chao 
đèn 

trong 
trang 

trí kiến 
trúc 

(KTC
HKI) 

 
Tuần 
15, 
16 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính, 
giấy 
bìa, 
giấy 
màu, 
kéo, 
keo 
dán… 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được vẻ đẹp và kĩ 
thuật thiết kế tạo dáng sản 
phẩm với nguyên lí lặp lại, 
cân bằng. 
- Tạo được chao đèn trong 
trang trí kiến trúc bằng bìa 
các-tông. 
- Trình bày ý tưởng và phân 
tích được các nguyên lí tạo 
hình vận dụng trong sản 
phẩm. 
- Nêu được vai trò, ý nghĩa, 
công năng của sản phẩm thiết 
kế phục vụ đời sống. 

Thiết 
kế 

công 
nghiệp 

4 
 

Tổng kết học 
kỳ I 

1 Tuần 
17  

Tranh 
ảnh, 
máy 

chiếu, 
máy 
tính 

Lớp 
học 

- Nêu được các hình thức mĩ 
thuật của mỗi bài học.  
- Lựa chọn và trưng bày được 
các sản phẩm mĩ thuật.  
- Chỉ ra được các yếu tố và 
nguyên lí mĩ thuật được sử 
dụng trong sản phẩm. 
- Tự đánh giá được kết quả 
học tập môn Mĩ thuật của 
bản thân và tham gia đánh giá 
kết quả học tập của bạn. 

Phân 
tích và 
đánh 
giá 

5 

 
 
 

Chủ 
đề 4: 
Nghệ 
thuật 
Trung 

Bài 9: 
Cân 
bằng 
đối 

xứng 
trong 
kiến 

2 
Tuần 
18, 
19 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính 

Lớp 
học 

- Chỉ ra dược nét đặc trưng và 
cách vẽ mô phỏng cửa số theo 
kiến trúc Gothic (Gô-tich). 
- Vẽ mô phỏng được cửa số 
theo kiến trúc Gothic. 
- Phân tích được nguyên lí 
cân bằng đối xứng, lặp lại 
trong cấu trúc cửa số theo 

Hội 
họa 

 
 
 



đại thế 
giới 

trúc 
Gothic 

kiến trúc Gothic. 
- Nêu được cảm nhận về vẻ 
đẹp và phong cách chủ đạo 
trong trang trí của kiến trúc 
thời kì Trung đại. 
 

Bài 
10: 

Hình 
khối 
của 

nhân 
vật 

trong 
điêu 
khắc 

2 
Tuần 
20, 
21 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính, 
giây 
thép, 
đất 
nặn, 
… 

Lớp 
học 

- Nêu được cách tạo hình 
nhân vật 3D theo tỈ lệ đầu 
người. 
- Mô phỏng được hình dáng 
nhân vật theo tỉ lệ đầu người 
bằng dây thép và đất nặn. 
- Phân tích được tỉ lệ, sự cân 
đối về hình khối trong sản 
phẩm, tác phẩm mĩ thuật. 
- Chia sẻ được cảm nhận về 
vẻ đẹp của hình thể con người 
trong tác phẩm điều khắc thời 
Trung đại. 

Điêu 
khắc 

 
 
 

Bài 
11: Vẻ 

đẹp 
của 

nhân 
vật 

trong 
tranh 
thời 
phục 
hưng 

 

2 
Tuần 
22, 
23 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính… 

Lớp 
học 

- Nêu được cách mô phỏng 
hình chân dung trong tranh 
thời Phục hưng. 
- Vẽ mô phỏng được chân 
dung nhân vật trong tranh thời 
Phục hưng. 
- Phân tích được nét đẹp đặc 
trưng của chân dung nhân vật 
trong tranh Phục hưng và 
trong bài vẽ. 
- Có ý thức phát huy giá trị 
thầm mĩ của nghệ thuật Phục 
hưng trong học tập và sáng 
tạo 

Hội 
họa 

Bài 
12: 

Những 
mảnh 
ghép 
thú vị 
(KTG
HKII) 

2 
Tuần 
24, 
25 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính, 
bìa 
màu, 
kéo, 
hồ 
dán, 
… 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình 
và cách làm tranh ghép mảnh  
bằng giấy màu.  
- Tạo được bức tranh ghép 
mảnh bằng giấy, bìa màu. 
- Phân tích được vẻ đẹp tạo 
hình của tranh ghép mảnh qua 
sản phẩm mĩ thuật. 
- Nêu được vai trò và giá trị 
của việc ứng dụng hình thức 
Tranh Mosaic trong cuộc 
sống 

Hội 
họa 



 

6 

 
 
 

Chủ 
đề 5: 
Cuộc 
sống 

xưa và 
nay 

Bài 
13: 

Chạm 
khắc 
đình 
làng 

 

2 
Tuần 
26, 
27 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính 

Lớp 
học 

- Chỉ ra được vẻ đẹp tạo hình 
và cách mô phỏng hình ảnh 
chạm khắc đình làng. 
- Mô phỏng được một hình 
ảnh chạm khắc đình làng 
bằng 
đất nặn hoặc vật liệu dẻo. 
- Phân tích được vẻ đẹp của 
hình khối, tỉ lệ trong sản 
phẩm 
mĩ thuật. 
- Nêu được giá trị lịch sử, văn 
hoá của nghệ thuật điêu khắc 
đình làng. 

Điêu 
khắc 

 
 

Bài 
14: 
Nét 
màu 
trong 
tranh 
dân 
gian 
Hàng 
Trống 

 

2 
Tuần 
28, 
29 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính Lớp 

học 

- Nêu được nét, màu đặc 
trưng và hình thức thể hiện 
của tranh dân gian Hàng 
Trống. 
- Vẽ mô phỏng được một bức 
tranh dân gian Hàng Trống.  
- Phân tích được nét, màu 
trong tranh dân gian Hàng 
Trống và trong bài vẽ, 
- Có ý thức vận dụng các giá 
trị thẩm mĩ của tranh dân gian 
trong học tập và trong cuộc 
sống. 

Hội 
họa 

 
 

Bài 
15: 

Tranh 
vẽ 

theo 
hình 
thức 

ước lệ 

2 
Tuần 
30, 
31 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính Lớp 

học 

- Chỉ ra được cách vẽ tranh 
theo hình thức ước lệ của 
tranh dân gian 
- Vẽ được bức tranh thế hiện 
hoạt động ngày hè theo hình 
thức ước lệ. 
- Phân tích được nét đặc trưng 
về tỉ lệ nhân vật, màu sắc, 
không gian trong tranh dân 
gian và trong bài vẽ. 
- Có ý thức vận dụng nét đẹp 
của tranh dân gian trong 
học tập và sáng tạo. 

Hội 
họa 

 

Bài 
16: 
Sắc 
màu 

2 
Tuần 
32, 
33 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 

Lớp 
học 

- Nêu được nét đặc trưng của 
hình in và kĩ thuật tạo tranh in 
độc bản đơn giản.  
- Tạo được tranh in từ mica.  

Đồ 
họa 

(tranh 
in) 



của 
tranh 

in 
(KTC 
HKII) 

máy 
tính, 
khuôn 
in, 
màu 
nước,.. 

- Phân tích được màu sắc, 
chất cảm của hình in trong 
sản phẩm mĩ thuật. 
- Chỉ ra được đặc điểm của 
tranh in độc bản. 

 
7 

 
Tổng kết năm 

học 
2 

Tuần 
34, 
35 

Tranh 
ảnh, 
máy 
chiếu, 
máy 
tính… Lớp 

học 

- Nêu được các hình thức mĩ 
thuật của mỗi bài học.  
- Lựa chọn và trưng bày được 
các sản phẩm mĩ thuật. 
- Chỉ ra được các yếu tố và 
nguyên lí mĩ thuật được sử 
dụng trong sản phẩm. 
- Tự đánh giá được kết quả 
học tập môn Mĩ thuật của bản 
thân và tham gia đánh giá kết 
quả học tập của bạn. 

Phân 
tích và 
đánh 
giá 

 
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

 
 

 
TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

Nguyễn Thành Hạ 

Định An , ngày … tháng … năm 2022 
GIÁO VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 

Phạm Văn Phải 
 

 
 

 
                                                                 

 


